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23.6-inch WLED display with Full HD

resolution, quick response times, high

contrast ratios, built-in speakers and

MVA panel technology for extra-wide

viewing angles

The M2470SWDA2 display is the ideal solution for high-performance

home computing with Full HD resolution and high contrast ratios for clear,

detailed imagery. Advanced MVA panel technology delivers amazing 178-

degree viewing angles and 4ms response time is perfect for graphics

applications as well as fast-paced movies.

Tính năng

Độ phân giải FHD

Bạn muốn xem phim Blu-ray với chất lượng

đầy đủ, thưởng thức trò chơi ở độ phân giải

cao hoặc đọc văn bản sắc nét trong các ứng

dụng văn phòng? Nhờ độ phân giải Full HD

1920 x 1080 pixel, màn hình này cho phép bạn

làm điều đó. Bất cứ điều gì bạn đang xem, với

độ phân giải Full HD, nó sẽ được hiển thị rất

chi tiết mà không yêu cầu card đồ họa cao cấp

hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống của

bạn.

HDMI

Cổng HDMI (High-Definition Multimedia

Interface) được hỗ trợ bởi các hệ máy Console,

các card đồ họa, các thiết bị set-top box và hệ

thống bảo vệ nội dung kỹ thuật số HDCP. Phiên

bản HDMI 1.3-1.4b hỗ trợ tốc độ làm mới tối đa

lên đến 144 Hz@1080p và 75 Hz@1440p,

trong khi phiên bản HDMI 2.0-2.0b hỗ trợ tốc

độ làm mới lên đến 240Hz@1080p,

144Hz@1440p và 60 Hz@2160p (4K).

Chân đế Vesa

Chân đế Ergo Base của AOC mang lại sự linh hoạt,

độ bền và sự tiện dụng trong một gói sản phẩm.

Nhưng nếu bạn vẫn muốn sử dụng giá treo tường

hoặc sắp xếp nhiều màn hình sử dụng giá đỡ trên

bàn? Giá đỡ VESA mang đến cho bạn tính linh hoạt

cao nhất. Đảo ngược, chế độ xoay, chồng lên nhau,

gắn màn hình của bạn ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn

bằng cách sử dụng giá đỡ của bên thứ ba và chân đế

nhờ tùy chọn giá đỡ VESA.

Loa tích hợp

Loa tích hợp giúp bạn dễ dàng bắt chuyện với

gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đối với phim,

nhạc, trò chơi, v.v., bạn sẽ được thưởng thức

âm thanh chất lượng cao và tiện lợi nhất.

M2470SWDA2
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TỔNG QUAN

Tên mẫu M2470SWDA2

Kênh B2C

Dòng sản phẩm Basic-line

Dòng thiết kế 70 ID

Ngày ra mắt (dự

kiến)

29/12/2014

EAN 4038986145206

HIỂN THỊ THÔNG TIN

Kích thước màn

hình (inch)

23,6

Kích thước màn

hình (cm)

59,944

Phẳng/Cong Flat

Độ cứng của màn

hình hiển thị

3H

Mật độ điểm ảnh

(mm)

0,2715

Độ phân giải của

bảng điều khiển

1920x1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Loại bảng điều

khiển

MVA

Loại đèn nền WLED

Max Tốc độ làm

mới

60 Hz

Thời gian phản hồi

GtG

5 ms

Tỷ lệ tương phản

tĩnh

3000:1

Tỷ lệ tương phản

động

50M:1

Góc nhìn (CR10) 178/178

Màu sắc màn hình

hiển thị

16.7 Million

Brightness in nits 250 cd/m²

TÍNH NĂNG VIDEO

Flicker-Free No

THÔNG TIN TỦ

Màu viền (mặt

trước)

Black

Màu tủ (mặt sau) Black

Lớp hoàn thiện tủ

(mặt sau)

Texture

Công suất loa 2 W x 2

Giá treo tường

Vesa

100x100

CÔNG THÁI HỌC

Nghiêng -5/25

Trục No

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO 6

WEEE Có

Tuân thủ chỉ thị

RoHS

Có

Không chứa thủy

ngân

Có

Vật liệu đóng gói

có thể tái chế

100 % recycable

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

Nguồn cấp điện Internal

Công suất tiêu thụ

khi bật (phương

pháp kiểm định

nhãn năng lượng

Energystar) tính

bằng watt

17,96

Công suất tiêu thụ

ở chế độ chờ tính

bằng watt

0,37

Công suất tiêu thụ

khi tắt tính bằng

watt

0,19

Lớp năng lượng F

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

CB Có

CE Có

TUV-GS-Mark Có

EAC Có

FCC Có

Microsoft WHQL Có

Chính sách điểm

ảnh

ISO 9241-307

THÔNG TIN KẾT NỐI

Đầu ra âm thanh Headphone out

(3.5mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản

phẩm bao gồm cả

đế (RxCxS) mm

400.4(H) x 551.4(W)

x 221(D)

Kích thước đóng

gói (RxCxS) mm

127(H) x 620(W) x

435(D)

Tổng trọng lượng

bao gồm cả bao bì

(tính bằng kg)

5,14

Trọng lượng tịnh

không bao gồm

bao bì (tính bằng

kg)

3,51

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp D-SUB (VGA) 1.2

Cáp DVI 1.5

Cáp âm thanh 1.5

Cáp điện C7 1.2

THÔNG TIN KHÁC

Thời hạn bảo hành 3 years


